
Số 

TT

Mã 

môn thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

2 DG01
Nguyễn Thị Huyền 

Khang
03/03/1993

Xóm 6, Diễn Lâm, 

Diễn Châu, Nghệ An.
187341881

Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng đại học 

đại học giao thông 

vận tải

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

5 GS10 Lƣơng nhƣ ý 05/12/1989
Mỹ lộc, phù mỹ, bình 

định
215068052 Đại học

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Công ty Tnhh 

sx&xd th đại lộc
đại học kiến trúc 

đà nẵng

6 GS01 cu minh đạt 02/02/1988
vấn sơn,nhơn hậu, an 

nhơn, bình định
215032326 kỹ sƣ cầu đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II
trƣờng đại học 

kiến trúc đà nẵng
đại học

7 GS06 Nguyễn Quang Huy 20/12/1995

Tam Quan Nam - 

Hoài Nhơn - Bình 

Định

215319994
Kỹ sƣ Kỹ thuật 

tài nguyên nƣớc

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Hoài Nhơn

Trƣờng Đại học 

Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng

8 GS10 Bùi đức dũng 30/11/-0001
mỹ tài, phù mỹ, bình 

định
211869272

kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

công ty TNHH 

XD Duy Ngân

đại học bách khoa 

đà nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

trƣờng cao đẳng 

công nghệ - kinh 

tế và thủy lợi 

miền trung

Trung cấp

công ty TNHH tƣ 

vấn xây dựng dịch 

vụ an phát

Trƣờng Đại học 

Quy Nhơn

9 nguyễn hồng anh 24/08/1992

chánh thạnh - nhơn 

hƣng - an nhơn - 

bình định

215180510

Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng

TNHH TVTK & 

ĐTXD Trung 

Nghĩa

Trƣờng ĐH Mở 

TP HCM

4 LÊ CÔNG BẰNG 24/10/1996
Cát Thắng - Phù Cát - 

 Bình Định
215335095

3 Đỗ Huỳnh Duy 23/03/1990

Xã Phƣớc Sơn, 

huyện Tuy Phƣớc, 

tỉnh Bình Định

0520900017481
Kỹ sƣ XD 

DD&CN

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

tổng hợp Bình 

Định

Trƣờng Đại học 

Kiến trúc Tp. 

HCM

Công ty TNHH 

TVXD& Môi 

trƣờng Tấn Phát

1 ĐỖ TRỌNG TUẤN 30/11/1984

thôn Đông Bình, xã 

Nhơn Thọ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211771917

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 7-2022



10 GS10 Trần Văn Tính 14/02/1988
Cát Nhơn,Phù 

Cát,Bình Định
052088018873 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Công ty TNHH 

An Phƣớc

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận 

Tải

11 QLDA
Phan Nguyễn 

Trƣờng Sinh
08/02/1982

xã Phƣớc Sơn, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định

211714428
kỹ thuật công 

trình
Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD và 

PTQĐ huyện Tuy 

Phƣớc

Trƣờng Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

16 GS10 Võ Trƣờng Thọ 10/10/1985

Kv4,P.Quang 

Trung,TP.Quy 

Nhơn,Bình Định

211833763
Kỹ Sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Công ty TNHH 

An Phƣớc

Trƣờng Đại Học 

Bách Khoa Đà 

Nẵng

17 GS10 Nguyễn Thành Huy 07/10/1991

Phong tấn - Phƣớc 

Lộc - tuy Phƣớc - 

bình định

052091009496 Đại học
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

TNHH XD Tấn 

Thành

Trƣờng đại học 

Quang trung

Trƣờng đại học 

Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH 

Xây dựng DSBB

Trƣờng cao đảng 

Đông Du Đà Nẵng

15 ĐẶNG HÀ HIỂU 20/12/1982
Hoài Hƣơng - Hoài 

Nhơn - Bình Định
211855969

Kỹ sƣ cầu đƣờng
Công ty TNHH 

TV XD Tấn Linh

trƣờng đại học 

thủy lợi

14 Nguyễn Hữu An 20/03/1993

Thôn Chánh Hùng, 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

052093013137

kỹ sƣ thủy lợi

công ty tnhh tƣ 

vấn xây dựng 

tổng hợp Thiên 

Ân

Đại học Quy Nhơn

13 Lê Trung Kiên 29/04/1985

347 trƣờng chinh 

phƣờng nhơn hƣng, 

thị xã an nhơn, tỉnh 

bình định

211830811

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty An 

Trƣờng
12 Mai Hoàng Thiên 10/02/1993

26 Võ Lai, Tây Sơn, 

Bình Định
215262197



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

22 GS02 Vƣơng Thành Hoài 09/10/1982

KP. Gia Chiểu 1, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định

052082015107 kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng III

Điện lực Bình 

Định
Đại Học Quy 

Nhơn

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng III

24 DG01 Nguyễn Văn Phong 11/06/1994
Hoài Hảo - Hoài 

Nhơn - Bình Định
052094017492 Kỹ Sƣ Xây Dựng Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

ĐT PT XD Gia 

Hƣng
Đại học xây dựng 

Miền Trung

25 GS01 thái dƣơng 05/08/1988

P.Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

052088010672
đại học Xây 

dựng DD & CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III tụ do Đại học Duy Tân

trƣờng đại học 

thuỷ lợi

Công ty TNHH 

khai thác công 

trình thuỷ lợi 

Bình Định

Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh

23 Lê Văn Vũ 04/02/1979

345 đƣơng Trƣờng 

Chinh, phƣờng Nhơn 

Hƣng, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211600472 Kỹ Sƣ Thuỷ Lợi

TNHH Tƣ vấn 

thƣơng mại Miền 

Trung

Đại học Đà Nẵng - 

 Trƣờng Đại Học 

Bách Khoa

21 Trần Thái Bình 30/09/1990

33 Nguyễn Văn 

Hiển, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052090016758 Kỹ sƣ xây dựng.

Công ty TNHH tƣ 

vấn xây dựng 

Trƣờng Thành

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

20 LÊ VĂN THANH 20/07/1982
Mỹ Hiệp , huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định
211826344

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH tƣ 

vấn thiết kế An 

Phú

Trƣờng Đại Học 

Quang Trung

19
Phạm Nguyễn Minh 

Hoàng
14/10/1981

Tân Dƣơng - Nhơn 

An - An Nhơn - Bình 

Định

211695666
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

công ty TNHH tƣ 

vấn thiết kế và 

xây dựng Huy 

Hoàng

18 Huỳnh Văn Nam 24/02/1990

xã Bình Hòa, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định

215065236



26 GS01 Nguyễn Xuân Đính 12/10/1990

102 Lê Công Miễn, 

TT Tuy Phƣớc, 

Huyện Tuy Phƣớc, 

tỉnh Bình Định

052090015822 Đại học

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

Công ty TNHH 

Xây Dựng Bảy 

Ngọc

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận 

Tải TP Hồ Chí 

Minh

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

28 GS01
NGUYỄN NGỌC 

BÌNH
15/01/1975

17 Bà Huyện Thanh 

Quan
211586038 Ký sƣ Xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

Công ty TNHH 

Xây dựng - Cơ 

khí Minh Phú
Đại Học Mở Hồ 

chí Minh

29 GS10
PHAN NGỌC 

DŨNG
02/12/1969

18, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn
022069008425

Đại học dân 

dụng và CN

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

TNHH xây dựng 

Quang Thắng
Trƣờng Đại học 

Kỹ Thuật Đà Nẵng

30 GS01 BÙI VĂN ĐÀO 14/06/1997
QUY NHƠN, TỈNH 

BÌNH ĐỊNH
052097015606 ĐẠI HỌC

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
CTY TNHH XD 

TM TẤN PHƢỚC

TRƢỜNG ĐẠI 

HỌC QUY 

NHƠN

31 GS01
PHAN NGỌC 

DŨNG
02/12/1969

18, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn
022069008425

Đại học: Dân 

dung và CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II
TNHH xây dựng 

Quang Thắng
Trƣờng Đại học 

CN Dà Nẵng

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

34 GS10 Huỳnh Chiến 25/11/1980
TT.Ngô Mây Phù 

Cát, Bình Định
211740603

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

Công ty TNHH 

An phƣớc

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận 

Tải

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

32 Trần Văn Dũng 02/07/1969

Thị trấn Cát Tiến, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

211214756
Đại học công 

trình thủy

CCông ty TNHH 

Kiến Việt Thành

Đại học bách 

khoa Đà Nẵng

Công ty cổ phần 

Nam Hòa
27 Hồ Xuân Dũng 07/06/1997

Khối 3, thị trấn Hƣng 

Nguyên, huyện Hƣng 

Nguyên, tỉnh Nghệ 

An

040097027896
Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng

Đại Học Thủy lợi

Trƣờng Đại học 

Quy Nhơn

Công ty TNHH 

Tổng hợp xây 

dựng Bình An

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận 

Tải

35 Trần Công Chức 26/07/1993

Thôn Định Tam - 

Vĩnh Hảo - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

052093004393

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Công ty TNHH 

An Phƣớc
33 Hồ Văn Đơ 19/05/1981

Cát Hải,Phù 

Cát,Bình Định
211642822

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng



KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

38 DG01 LÊ NGỌC TIÊN 12/8/1985 An Nhơn, Bình Định 211882569
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVXD Thắng Lợi
Không cung cấp

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

40 QLDA
TRẦN ĐÌNH 

CHƢƠNG
02/02/1977 Quy Nhơn, Bình Định 211530201

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH 

MTV Bất động 

sản Phú Tài

ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng

41 GS10
ĐỖ HOÀNG 

TRUNG
07/10/1978

Hoài Nhơn, Bình 

Định
211615149

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

Công ty TNHH 

Tấn Linh

ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng

42 QLDA TÔ TẤN THI 20/9/1966 Quy Nhơn, Bình Định 052066000489 kỹ sƣ thủy lợi Quản lý dự án Hạng II
Ban QLDA 

NN&PTNT
ĐH thủy lợi

43 PLGS ĐỖ THÀNH TÀI 12/02/1980
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211693979

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình

PL Giám sát thi công 

xây dựng
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH Đồng Tiến

ĐH dân lập Cửu 

Long

44 GS10 HỒ VĂN SƠN 28/9/1990 Phù Mỹ, Bình Định 052090016589 Kỹ sƣ 
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Công ty TNHH 

TVXD TH Tuấn 

Hùng

Không cung cấp

45 GS01
LÊ THÀNH 

TRUNG
15/10/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052089006936 Kỹ sƣ 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

Công ty TNHH 

XD TH Bình 

nguyên

Không cung cấp

46 QLDA
PHAN THANH 

TUẤN
12/5/1992 Quy Nhơn, Bình Định 215301480 kỹ sƣ điện Quản lý dự án Hạng III

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh
ĐH Quy Nhơn

Trƣờng đại học 

GTVT, Đại học 

Sài Gòn

Công ty TNHH 

Tổng hợp Xây 

dựng Bình An

Đại học bách 

khoa TP Hồ chí 

Minh

37 Phùng Văn Long 13/09/1987

Tổ 4, Phƣờng An 

Tân, Thị Xã An Khê, 

Gia Laii

064087000412 Kỹ sƣ Xây dựng

Công ty CP 

TVĐT và XD 

Nguyên Phú

36 Trần Văn Phát 02/04/1081

KV1, phƣờng Nhơn 

Bình, tp Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211677386

ks xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp -  ths kỹ 

thuật xây dựng

Đại Học Quy 

Nhơn

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật QME-

2T Corporation

39 PHAN VĂN LỢI 16/06/1995

Xã Bình Thuận, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh 

Bình Định

215329709
Kỹ Thuật Điện, 

Điện Tử



47 QLDA NGUYỄN ANH TÚ 01/11/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080008988
kỹ sƣ điện - điện 

tử
Quản lý dự án Hạng III

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh
Không cung cấp

48 GS01 HÀ HUY TUẤN 09/9/1976
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052076000541

kỹ sƣ điện tử - 

viễn thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

PTCN Việt Long
ĐH Quy Nhơn

49 PLTK
HUỲNH QUANG 

TUẤN
17/4/1983 Quy Nhơn, Bình Định 211827914

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN
PL.Thiết kế xây dựng Hạng II

Công ty CP 

TVTK XD Bình 

Định

ĐH Quy Nhơn

50 GS01
NGUYỄN HỮU 

HÙNG
18/10/1964 Quy Nhơn, Bình Định 05206413301

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II Công ty CP XD 47 Không cung cấp

51 TK04
BẠCH HOÀNG 

TIẾN
05/01/1977

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211574803

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
Hạng II Không cung cấp

ĐH Bách khoa Hà 

Nội

52 TK04
NGUYỄN VĂN 

THẠCH
20/7/1991 Phù Cát, Bình Định 215216167

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện- điện tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
Hạng III Không cung cấp ĐH Nha Trang

53 GS02
NGUYỄN CHÍ 

QUỐC
09/4/1995

Hoài Nhơn, Bình 

Định
052095005427

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng III

Công ty CP DV 

cơ điện CNSX 

Phƣơng Nam

ĐH Tôn Đức 

Thắng

54 PLGS HÀ QUANG 10/10/1976
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211707698

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH An thịnh

ĐH Bách khoa Đà 

Nẵng

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

57 GS01 MAI VĂN QUÂN 13/02/1992 Không cung cấp 038092031625
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty CP XD 

&PT Thái Dƣơng
Không cung cấp

Không cung cấp
kỹ sƣ thủy lợi - 

thủy điện

Công ty TNHH 

XD-TM Thiện 

Phƣớc

55
NGUYỄN NGỌC 

ÁNH
02/8/1989 Quy Nhơn, Bình Định 052089018257

kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH 

Minh Tƣờng

Đại Học Quang 

Trung

56 PHAN NGỌC TÚ 12/10/1975 Quy Nhơn, Bình Định 211523324



58 GS02 TRẦN MINH HẢI 08/6/1966 Tây Sơn, Bình Định 210957908
Kỹ sƣ hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II Không cung cấp

ĐH Bách khoa Hà 

Nội

59 QLDA
HUỲNH ĐỨC 

NAM
18/10/1981

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211760526

Thạc sỹ XD công 

trình ngầm
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Tuy Phƣớc

ĐH Mỏ - địa chất

60 TK03
TRẦN HỮU 

PHƢỚC
10/6/1979 Quy Nhơn, Bình Định 211717547

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
Hạng III

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

ĐH Giao thông 

vận tải

61 GS01
ĐẶNG LÊ HÙNG 

THANH
12/7/1977 Tây Sơn, Bình Định 211525132

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II
công ty TNHH 

TVXDTM TST
trƣờng đại học 

Kiến trúc Hà Nội

62 GS10
NGUYỄN NGỌC 

TUẤN
13/10/1968

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052068018656

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Không cung cấp

ĐẠI HỌC BÁCH 

KHOA ĐÀ 

NẴNG














